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Khoá ngày: 18/09/ 2022 
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  

Stt Sbd Họ, chữ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
Tính 

Dân Tộc 
Ghi chú  

(giờ thi –Phòng 
máy) 

Ca thi 1-Phòng máy 1:          7 giờ 30 - Cơ Bản 
1  1CB01 Trần Thị Tuyết Anh 21/01/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
2  1CB02 Trần Thị Ngọc Ánh 07/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
3  1CB03 Nguyễn Lê Gia Bảo 02/01/2007 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  
4  1CB04 Nguyễn Thị Bảo Châu 09/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
5  1CB05 Trà Thị Kim Châu 11/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
6  1CB06 Lý Hoàng Dung 31/10/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
7  1CB07 Phạm Thị Hồng Đào 17/06/1991 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
8  1CB08 Châu Phước Đạt 25/07/2007 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  
9  1CB09 Nguyễn Thị Hồng Gấm 30/01/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
10  1CB10 Nguyễn Thị Hồng Gấm 03/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
11  1CB11 Lê Thị Ngọc Giàu 11/10/1999 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
12  1CB12 Nguyễn Thị Ngọc  Giàu 08/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
13  1CB13 Đặng Thị Quế  Hân 25/04/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
14  1CB14 Lê Thị Kim Hoa 27/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
15  1CB15 Phạm Thị Tuyết Hoa 08/01/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
16  1CB16 Phùng Thị Huệ 12/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
17  1CB17 Lâm Gia Huy 04/07/2003 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  
18  1CB18 Nguyễn Tô Mũi Kía 24/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
19  1CB19 Trần Đăng Khoa 02/11/2005 Hà Tĩnh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  
20  1CB20 Nguyễn Thị Lan 04/02/2003 Hưng Yên Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
21  1CB21 Trần Thị  Lâm 05/04/2001 Hà Tĩnh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
22  1CB22 Nguyễn Phan Thuỳ Linh 17/11/1993 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
23  1CB23 Phạm Thị thanh Mai 04/07/1992 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
24  1CB24 Nguyễn Thị Tiểu Mẫn 14/11/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
25  1CB25 Nguyễn Thanh Minh 30/10/2001 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  
26  1CB26 Võ Thị Ngọc Ngà 08/10/1999 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
27  1CB27 Lê Kim Ngân 17/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
28  1CB28 Nguyễn Bích Ngân 15/08/2003 Tây ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
29  1CB29 Thái Thị Kim Ngân 17/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  
30  1CB30 Trần Thị Kim Ngân 05/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

Ca thi 1-Phòng máy 2 :         7 giờ 30 - Cơ Bản 
31  1CB31 Trần Thị Thanh Ngân 21/10/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
32  1CB32 Lại Thị Yến Nhi 08/08/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
33  1CB33 Châu Thị Cẩm Nhung 19/04/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
34  1CB34 Nguyễn Huỳnh Hồng Nhung 09/04/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
35  1CB35 Dương Thị Huỳnh  Như 08/03/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
36  1CB36 Nguyễn Huỳnh Kiều Oanh 10/10/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
37  1CB37 Nguyễn Hoàng Phúc 09/12/2005 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 2 
38  1CB38 Trương Nhật Quang 14/10/1991 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 2 
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39  1CB39 Võ Thị kim Quyên 08/11/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
40  1CB40 Đinh Thị Thanh Tâm 13/05/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
41  1CB41 Trần Bùi Ngọc Thanh 28/04/2002 Cà Mau Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
42  1CB42 Nguyễn Thị Kim Thảo 19/02/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
43  1CB43 Trương Huỳnh Thơ 08/05/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
44  1CB44 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 19/06/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
45  1CB45 Lê Thị Cẩm Tiên 19/04/2003 An Giang Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
46  1CB46 Thái Mỹ Tiên 01/06/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
47  1CB47 Lê Ngọc Bảo Trân 13/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
48  1CB48 Phạm Châu Trinh 21/10/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
49  1CB49 Nguyễn Trần Phương Tuyền 15/02/2000 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 
50  1CB50 Nguyễn Ngọc Yến Vy 16/11/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 2 

Ca thi 2-Phòng máy 1:           10 giờ 15 - Cơ Bản 
51  2CB01 Nguyễn Trường An 16/06/1986 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
52  2CB02 Ngô Huỳnh Lan Anh 13/09/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
53  2CB03 Nguyễn Thị Kim Anh 07/01/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
54  2CB04 Nguyễn Thị Bảo Châu 18/02/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
55  2CB05 Nguyễn Thị Kim Chi 04/07/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
56  2CB06 Đoàn Ngọc Chính 02/03/1994 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
57  2CB07 Phan Thị Hoàng Dung 04/06/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
58  2CB08 Lê Anh Dũng 01/11/1995 Hưng Yên Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
59  2CB09 Trần Hữu Duy 15/03/2004 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
60  2CB10 Phạm Thị Hữu Duyên 23/02/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
61  2CB11 Phan Ngọc Thúy Giàu 07/12/2004 Tp.HCM Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
62  2CB12 Trương Đức Hạnh 24/02/1993 Đăk Lăk Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
63  2CB13 Biêṇ Thi ̣My ̃ Hằng 21/07/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
64  2CB14 Nguyễn Thị Ngọc Hân 26/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
65  2CB15 Vũ Đức Hoàng 17/07/1997 Hà Tĩnh Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
66  2CB16 Ong Ngọc Huân 01/05/1992 Bắc Giang Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
67  2CB17 Dương Mạnh Hùng 05/01/1979 Nghệ An Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
68  2CB18 Lương Tuấn Hùng 04/01/1995 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
69  2CB19 Dương Thành Huy 23/03/1999 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
70  2CB20 Nguyêñ Đỗ Hoàng Kim 22/05/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
71  2CB21 Lương Lâm Khánh 08/02/1997 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
72  2CB22 Phan Đinh Lăng 26/11/2004 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
73  2CB23 Laị Thi ̣ Trúc Linh 09/12/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
74  2CB24 Trần Thị Thanh Loan 02/08/1988 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
75  2CB25 Trần Đình Ân Lộc 22/02/2005 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
76  2CB26 Huỳnh Thị Tuyết Mai 12/10/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
77  2CB27 Trần Thanh Mai 04/10/1999 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
78  2CB28 Nguyễn Văn Ngàn 15/08/2003 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 1 
79  2CB29 Lê Ngọc Phương Nghi 27/11/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 
80  2CB30 Huỳnh Bảo Ngọc 07/11/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 1 

Ca thi 2-Phòng máy 2:          10 giờ 15 - Cơ Bản 
81  2CB31 Huỳnh Trịnh Bảo Ngọc 18/05/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 2 
82  2CB32 Nguyễn Thị Minh Nhã 22/09/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 2 
83  2CB33 Nguyễn Hoàng Nhật 01/04/2007 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
84  2CB34 Trà Thị Yến Nhi 06/09/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 2 
85  2CB35 Nguyễn Thị Cẩm Nhu 07/02/2000 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 2 
86  2CB36 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 28/08/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 2 
87  2CB37 Nguyễn Hạnh Phúc 27/06/2004 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
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88  2CB38 Trần Hoàng Phúc 01/01/1990 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
89  2CB39 Nguyễn Văn Sáng 16/11/1992 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
90  2CB40 Phạm Thị Bé Sáu 27/12/1978 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 2 
91  2CB41 Nguyễn Phước Sinh 11/09/1992 Đăk Lăk Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
92  2CB42 Bùi Đức Tài 06/08/1995 Nghệ An Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
93  2CB43 Huỳnh Tấn Thuần 23/08/1981 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
94  2CB44 Nguyễn Gia Thuận 19/07/1999 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
95  2CB45 Nguyễn Thị Thanh Thùy 29/07/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 2 
96  2CB46 Nguyễn Quốc Thiện 17/10/1995 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
97  2CB47 Nguyễn Tấn Tiên 08/06/1979 Tây Ninh Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
98  2CB48 Phạm Xuân Toàn 08/08/1994 Thanh Hóa Nam Kinh 10:15     P.M áy 2 
99  2CB49 Võ Thị Ngọc Trâm 14/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 2 
100  2CB50 Võ Thanh Trúc 13/05/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15     P.M áy 2 

Ca thi 3-Phòng máy 1:             13 giờ 30 - Cơ Bản 
101  3CB01 Lê Hoàng Kim Ngân 26/01/1999 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
102  3CB02 Trần Thị Tuyết Ngân 30/06/1997 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
103  3CB03 Nguyễn Trung Nghĩa 08/03/2005 Tây Ninh Nam Kinh 13:30     P.M áy 1 
104  3CB04 Đặng Anh Nhật 03/06/2006 Tây Ninh Nam Kinh 13:30     P.M áy 1 
105  3CB05 Huỳnh Trần Tâm Nhi 28/01/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
106  3CB06 Nguyễn Phạm Ngọc Như 25/02/1999 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
107  3CB07 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 21/09/1988 Tây Ninh Nam Kinh 13:30     P.M áy 1 
108  3CB08 Trần Thế Thanh Thanh 16/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
109  3CB09 Huỳnh Thị Hồng Thắm 18/04/1995 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
110  3CB10 Lê Thị Mỹ Tiên 01/04/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
111  3CB11 Bùi Thị Thu Trang 22/04/1991 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
112  3CB12 Đặng Thanh Tú 24/08/1999 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
113  3CB13 Phan Thị Cẩm Tú 19/05/2002 Nghệ An Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
114  3CB14 Trần Thị Ánh Tuyết 09/10/2000 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
115  3CB15 Nguyễn Ngọc Thanh Uyên 06/12/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 
116  3CB16 Phan Triều Vĩ 18/06/1996 Tây Ninh Nam Kinh 13:30     P.M áy 1 
117  3CB17 Nguyễn Thị Như Ý 01/09/1991 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 1 

Ca thi 3-Phòng máy 2:                      13 giờ 30 – Nâng cao 
118  3NC01 Nguyễn Trung Hiếu 29/06/1996 Tây Ninh Nam Kinh 13:30     P.M áy 2 
119  3NC02 Lê Lâm Như Huỳnh 06/12/2001 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 2 
120  3NC03 Võ Hoàng Linh 19/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 2 
121  3NC04 Hồ Như Ngọc 04/02/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 2 
122  3NC05 Lâm Bảo Ngọc 12/01/1994 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 2 
123  3NC06 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/11/1982 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 2 
124  3NC07 Nguyễn Thị Huỳnh Nhung 25/03/1994 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 2 
125  3NC08 Nguyễn Quốc 16/05/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 2 
126  3NC09 Lê Kim Tuyến 02/10/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 13:30     P.M áy 2 
 
Danh sách có 126 thí sinh đủ điều kiện dự thi  TP Tây Ninh, ngày 12 tháng 09 năm 2022 
Trong đó có 117 thi cơ bản và 09 thi nâng cao KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 (Đã ký) 
  
 
 Nguyễn Thịnh Hùng 


